
UBND THANH PHO HUNG YEN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
BAN QLDA DAU TU' XAY DUNG Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc  

S&  c20,28  /QD-BQLDA TP. Hu'ng Yen, ngày AO tháng 10 nàm 2024 

QUYET DNH 
IA A A I 9 IA A •A Ye viçc phe duyçt danh sach thi sinh du tieu chuan, dieu kiçn 

dir tuyên viên chu'c vào lam vic ti Ban Quãn 1 diy an 
dâu tir xây thyng thành phô Htrng Yen nãm 2024 

GIAM DOC BAN QLDA DAU TU' XAY DIJNG THANH PHO HUNG YEN 

Can cz' Ludt Viên ch&c nãm 2010; Luát tha di, bd sung m3t so' diu cia 

Luát Can bó, cong c1u'c và Lut Viên chz'c nám 2019, 

Can th các Nghj djnh cia ChInh phit: sd 115/2020/ND-UP ngày 

2 5/9/2 020 v tuyen dyng, th dyng và quán l viên ch&c; s 85/2023/ND-GP 

ngày 07/12/2023 sü'a di, b sung mót s diu cia Nghj djnh 5 115/2020/ND-

CP ngày 2 5/9/2020 v tuyen dyng, si'r dyng và quán l vien chi'c; 

Can ct' Thông tu' s 06/2020/IT-BNV ngày 02/12/2 020 cia Bó tru'&ng Bó 

N5i vy ban hành quy ché' t chi'c thi tuyen, xét tuyén cong chik, vien chik, thi 

náng nggch cOng chi'c, thi hoc xét thäng hgng chtc danh ngh nghiçp vien 

cht'c; n5i quy thi tuyn, xét tuyn cOng chik, vien chz,'c, thi nâng nggch cOng 

chic, thi hoác xét tháng hgng chá'c danh ngh nghip vien chik; 

Can th Quyé't djnh sO' 1230/QD-BQLDA ngày 11/7/2024 cia Ban QLDA 

dcu tu' xây dyng thành pM Hung Yen v vic phe duyt Ké hogch tuyén dyng 
vien cht'c vào lam vic tgi Ban Quán l dy' an du tu' xây dyng thành M Hung 
Yen nam 2024; 

Theo d nghf cia Chz tjch Hç5i dcng tuyé9n dyng vien ch&c näm 2024 tçii 

Bao cao sá 2026/BC-HDTD ngày 10/10/2 024. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Phê duyt danh sách 15 thI sinh dü diu kin, tiêu chun dir xét 

tuyn Vông 2 ki tuyn diing viên chüc vào lam vic tai  Ban Quãn 1 dir an du 

tu xây dimg thành pM Hung Yen nàm 2024 

(Co danh sach cy thé kern theo) 
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Diêu 2. Hi dng tuyn diing viên chüc näm 2024 có trách nhim ltp 

danh sách và thông báo triu tp thI sinh dü diu kin dir xét tuyn a VOng 2 

theo quy dinh tai dim a, khoán 4, Diu 15 Nghj djnh s 1 15/2020/ND-CP cüa 
ChInh phü. 

Diêu 3. Các phOng: Hành chInh - Tng hçip, Quán 1 dr an, Giâi phóng mt 

bang, viên chüc thuc Ban QLDA du tu xây dirng thành ph Hi dng tuyn 

diing viên chüc näm 2024 và các Ban giüp vic cüa Hi &ng tuyn diing; Thu 

tru&ng các co quan, don v có lien quan và các thI sinh có ten tai  Diu 1 can dr 
Quyt djnh thi hành./. 

Noi nhin: 
- UBND TP Hung Yen (Dê báo cáo); 
- Giám dôc, Phó Giám dôc Ban QLDA; 
- Ban Giám sat tuyên diung; 
-NhurDiêu3; 
- Cong thông tin din tü TPHY; 
- Luu: VT, ho sa cong vic. 

GIAM DOC 

Nguyn Anh Tuãn 



Tên trường, cơ sở đào 

tạo cấp 

Trình độ văn bằng, 

chứng chỉ (Ngày, 

tháng, năm cấp)

Ngành đào tạo Chuyên ngành đào tạo 
Hình thức 

đào tạo

Xếp loại bằng, 

chứng chỉ

A

Trường Đại học Xây 

Dựng Hà Nội

Đại học

(19/8/2022)

Kỹ thuật xây 

dựng
Xây dựng dân dụng và công nghiệp Chính quy Trung Bình

Trung Tâm GDTX - 

Ngoại ngữ Tin học Hải 

Dương

Chứng chỉ

(14/10/2022)
Tin học

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Bồi dưỡng Đạt

Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Chứng chỉ

(30/12/2022)
Tiếng Anh

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam
Bồi dưỡng Bậc 3

Trường Đại học Xây 

Dựng Hà Nội

Đại học

(12/3/2000)

Kỹ thuật xây 

dựng
Xây dựng cầu đường Chính quy TB Khá

Trường Đại học Giao 

thông vận tải

Thạc sĩ

(18/01/2006)

Công trình giao 

thông
Kỹ thuật Chính quy

Bộ Xây dựng - Cục QL 

HĐ XD

Chứng chỉ

(12/9/2023)

GS công tác XD công trình giao 

thông hạng I

Hiệp hội các nhà thầu 

xây dựng Việt Nam

Chứng chỉ

(26/01/2021)

- Quản lý dự án hạng II

- GS công tác XD công trình giao 

thông hạng II

Trung tâm tiếng Anh 

khoa học Language Link 

– UDP - HANOI

Chứng chỉ

(10/3/2000)
Tiếng Anh hệ C Khá

Hội tin học Việt Nam
Chứng chỉ

(30/9/1999)
Tin học  B Auto Cad 14 Khá

2 Trần Đức Hậu 19/8/1976 Nam
Ninh Sơn, TP Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình

Không

Quản lý dự án đầu 

tư xây dưng hạng 

III

Không

Đối 

tượng ưu 

tiên

1
Đặng Vũ 

Quang
Anh 15/02/1999 Nam

Xã Quang Vinh, 

huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên

Quản lý dự án đầu 

tư xây dưng hạng 

III

VỊ TRÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠNG III

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỤNG THÀNH PHỐ HƯNG YÊN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 2028/QĐ-BQLDA ngày 10/10/2024 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên)

TT Họ và tên đệm Tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quê quán Vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
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Tên trường, cơ sở đào 

tạo cấp 

Trình độ văn bằng, 

chứng chỉ (Ngày, 

tháng, năm cấp)

Ngành đào tạo Chuyên ngành đào tạo 
Hình thức 

đào tạo

Xếp loại bằng, 

chứng chỉ

Đối 

tượng ưu 

tiên

TT Họ và tên đệm Tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quê quán Vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Trường Đại học Thủy 

Lợi

Thạc sĩ

(17/4/2017)

Quản lý xây 

dựng
Kỹ thuật công trình Chính quy Khá

Trường Đại học Thủy 

Lợi

Đại học

(14/1/2013)

Kỹ thuật hạ tầng 

&PTNT
Kỹ thuật TNN Chính quy Trung bình

Trung tâm ngoại ngữ tin 

học HDIU - ĐH ĐĐ

Chứng chỉ

(20/3/2018)
Tin học

Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản theo TT 04/2014/TT-BTTTT
Chính quy

Trường Đại học Thủy 

Lợi

Chứng chỉ

(20/6/2016)
Tiếng anh Tiếng anh B1 - tham chiếu Châu âu Chính quy

Viện nghiên cứu ĐT và 

BD CB

Chứng nhận

(14/8/2012)
Giám sát

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi 

công XDCT
Chính quy Khá

Công ty cổ phần đào tạo 

và nghiên cứu quản lý 

kinh tế

Chứng nhận

(11/3/2023)

Nghiệm thu và 

thanh quyết toán

Giấy chứng nhận đã hoàn thành 

khóa đào tạo, bồi dưỡng
Chính quy Giỏi

Trường Đại học Xây 

dựng

Đại học

(16/12/2020)

Kỹ sư công trình 

xây dựng

Kỹ thuật công trình ngành Cảng và 

đường thủy
Chính quy Trung Bình

Tổng hội xây dựng Việt 

Nam

Chứng chỉ

(21/7/2023)

Định giá xây dựng - quản lý dự án 

công trình xây dựng công nghiệp 

và hạ tầng kỹ thuật

Bồi dưỡng Hạng III

Hội pháp luật xây dựng 

Việt Nam

Chứng chỉ

(16/10/2022)

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Bồi dưỡng Hạng III

Viện Khoa học quản lý 

giáo dục

Chứng chỉ

(17/11/2023)
Tiếng Anh

Tiếng anh bậc 1-6 theo khung tham 

chiếu của Bộ Giáo dục
Bồi dưỡng Bậc 3

Trường Đại học Kiến 

trúc

Chứng chỉ

(23/11/2023)
Tin học

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Bồi dưỡng Đạt

Trường Đại học Giao 

thông vận tải

Đại học

(06/03/2018)

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Chính quy Trung Bình

Phân hiệu trường Đại 

học Giao thông vận tải 

tại TP Hồ Chí Minh

Chứng chỉ

(09/6/2017)

Lập dự toán và 

đo bóc khối 

lượng

Bồi dưỡng Khá

Trung tâm Ngoại ngữ - 

Tin học NTU - Trường 

Đại học Nguyễn Trãi

Chứng chỉ

(08/12/2022)

Ứng dụng Công 

nghệ thông tin cơ 

bản theo Thông 

tư 03/2014/TT-

BTTTT

Bồi dưỡng Đạt

Viện Khoa học quản lý 

giáo dục

Chứng chỉ

(12/11/2023)

Tiếng anh - 

CEFR trình độ 

A2

Bồi dưỡng Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dưng hạng 

III

Không

Quản lý dự án đầu 

tư xây dưng hạng 

III

5 Cao Đức Tài Trí 09/11/1995 Nam

Phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên

Không

Không4 Đỗ Hồng Sơn 02/10/1997 Nam

3 Trần Quang Huy 22/6/1989 Nam
Phượng Sơn, Lục 

Ngạn, Bắc Giang

Thôn Bến, xã Phụng 

Công, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng 

Yên

Quản lý dự án đầu 

tư xây dưng hạng 

III
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Tên trường, cơ sở đào 

tạo cấp 

Trình độ văn bằng, 

chứng chỉ (Ngày, 

tháng, năm cấp)

Ngành đào tạo Chuyên ngành đào tạo 
Hình thức 

đào tạo

Xếp loại bằng, 

chứng chỉ

Đối 

tượng ưu 

tiên

TT Họ và tên đệm Tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quê quán Vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Trường Đại học Xây 

Dựng

Đại học

(20/2/2014)

Công nghệ kỹ 

thuật vật liệu xây 

dựng

Chính quy Trung bình

Trung tâm tiếng anh 

khoa học JUPITER

Chứng chỉ

(21/01/2014)

Tin học Trình độ 

B
Khá

Trung tâm tiếng anh 

khoa học JUPITER

Chứng chỉ

(08/01/2014)

Tiếng anh trình 

độ C
Khá

Trường Đại học Kiến 

Trúc Hà Nội

Đại học

(29/9/2020)
Kiến trúc Kiến trúc Chính quy Khá

Trung tâm tin học Học 

viện Nông nghiệp Việt 

Nam

Chứng chỉ

(02/10/2024)

Ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ 

bản

Chứng chỉ Đạt

Viện Khoa học Quản lý 

giáo dục

Chứng chỉ

(27/9/2024)
Tiếng anh Chứng chỉ A2

Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà 

Nội

Đại học

(20/10/2017)
Xây dựng Xây dựng Chính quy Khá

 Trường Đại học Kiểm 

sát Hà Nội

Chứng chỉ

(03/11/2023)
 Tin học

  Trường Đại học Kinh 

doanh và công nghệ Hà 

Nội

Chứng chỉ 

(20/10/2017)
 Tiếng anh  

Trường Đại học Xây 

Dựng

Đại học

(18/6/2024)

Kỹ thuật Xây 

dựng
Xây dựng dân dụng và công nghiệp Chính quy Trung bình

Trường ĐH Xây dựng 

Hà Nội

Chứng chỉ

(05/08/2024)

Tiếng anh 

(Toeic)
625 điểm

Trung tâm NN-TH IFC
Chứng chỉ

(02/08/2024)
ƯDCNTT cơ bản 8,0 điểm

B

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam

Đại học

(15/08/2019)

Khoa học môi 

trường
Khoa học môi trường Chính quy Trung bình

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam

Thạc sĩ

(15/09/2023)
Quản lý đất đai Quản lý đất đai Chính quy

Trung tâm Ngoại ngữ - 

Tin học HDIU - Trường 

Đại học Đông Đô

Chứng chỉ

(15/08/2019)
Tin học Trình độ B Bồi dưỡng Khá

1 Nguyễn Mạnh Cường 21/11/1997 Nam

Xã Bảo Khê, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên

Quản lý dự án đầu 

tư xây dưng hạng 

III

Không

VỊ TRÍ ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG III

9 Nguyễn Đức Duẩn 01/12/2000 Nam
Tây Đô, Hưng Hà, 

Thái Bình

Quản lý dự án đầu 

tư xây dưng hạng 

III

Không

Quản lý dự án đầu 

tư xây dưng hạng 

III

Không7 Lưu Thị Lan Hương 14/12/1997 Nữ

Liêu Xá, Yên Mỹ, 

Hưng Yên

Thôn Trai Trang, TT 

Yên Mỹ, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Không

8 Nguyễn Sơn Tùng 21/05/1994 Nam

6 Phạm Ngọc Duy 22/07/1990 Nam

Thôn Nội, Thượng 

Lâm, Mỹ Đức, Hà 

Nội

Quản lý dự án đầu 

tư xây dưng hạng 

III

Địa chính viên 

hạng III
Không
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Tên trường, cơ sở đào 

tạo cấp 

Trình độ văn bằng, 

chứng chỉ (Ngày, 

tháng, năm cấp)

Ngành đào tạo Chuyên ngành đào tạo 
Hình thức 

đào tạo

Xếp loại bằng, 

chứng chỉ

Đối 

tượng ưu 

tiên

TT Họ và tên đệm Tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quê quán Vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Trung tâm Ngoại ngữ - 

Tin học HDIU - Trường 

Đại học Đông Đô

Chứng chỉ

(23/08/2019)
Tiếng anh Trình độ B Bồi dưỡng Khá

C

1 Doãn Tuấn Duy 19/8/2001 Nam

Xã Đình Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng 

Yên

Chuyên viên về 

tổng hợp
Trường Đại học Luật

Đại học

(15/6/2023)
Luật Chính quy Khá Không

Trường Đại học Lao 

động - Xã hội

Đại học

(11/7/2017)
Kế toán Kế toán Chính quy Trung bình

Certiport
Chứng chỉ

(31/8/2017)
Tin học IC3

Chứng chỉ

(08/02/2021)
Tiếng anh Toeic 230

3 Vũ Minh Tuấn 16/01/2000 Nam
An Vĩ, Khoái Châu, 

Hưng Yên

Chuyên viên về 

tổng hợp

Trường Đại học Tài 

chính - Quản trị kinh 

doanh

Đại học

(16/11/2022)
Quản lý kinh tế Kinh tế Chính quy Khá Không

D

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Đại học

(03/8/2023)

Văn thư - Lưu 

trữ
Lưu trữ học Chính quy Khá

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội

Chứng chỉ

(11/5/2022)
Tin học

Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản
Bồi dưỡng Giỏi

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Đại học

(06/8/2019)

Quản lý Nhà 

nước
Chính sách công Chính quy

Trung bình 

Khá

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Chứng chỉ

(04/10/2023)

Nghiệp vụ Văn 

thư, nghiệp vụ 

Lưu trữ

Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư, 

nghiệp vụ Lưu trữ
Bồi dưỡng

Đã hoàn thành 

chương trình 

đào tạo

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Chứng chỉ

(16/05/2024)
Văn thư Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư Bồi dưỡng

Đã hoàn thành 

chương trình 

đào tạo

Trường Đại học Ngoại 

ngữ - Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Chứng chỉ

(12/8/2019)
Tiếng Anh

Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam

Bồi dưỡng Bậc 3

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

Hà Nội

Chứng chỉ

(18/6/2019)
Tin học

Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản
Bồi dưỡng Cơ bản

Văn thư viên Không

TỔNG CỘNG: 15

2 Phạm Như Thu Hường 09/12/1997 Nữ

Phường Lam Sơn, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên

Đoàn Đào, Phù Cừ, 

Hưng Yên
Văn thư viên Không

Không

VỊ TRÍ VĂN THƯ VIÊN

Nữ
Canh Tân, Hưng Hà, 

Thái Bình

Chuyên viên về 

tổng hợp

1
Nguyễn Ngọc 

Bảo
Châu 9/11/2001 Nữ

VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN VỀ TỔNG HỢP

2 Trịnh Phương Hoa 30/12/1995

1 Nguyễn Mạnh Cường 21/11/1997 Nam

Xã Bảo Khê, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên

Địa chính viên 

hạng III
Không
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